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 A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
Chọn câu trả lời đúng:  (Mỗi câu đúng được 0.33 điểm)
                                                       (3 câu đúng được 1 điểm)
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 B. TỰ LUẬN:  (5,0 điểm).
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	



1
	Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của  Đảng được thể hiện trong các văn kiện nào? Vì sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và có tính nhân dân?
	2,0

	
	Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng được thể hiện qua các văn kiện 
- “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. 
- Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh (9-1947).
	

0.33
0.33
0.33

	
	 - Mang tính nhân dân vì : Cuộc kháng chiến của ta do toàn dân tiến hành, nhằm thực hiện nhiệm vụ dân chủ đem lại ruộng đất cho nhân dân. 
- Mang tính chính nghĩa vì : Cuộc kháng chiến của ta mang tính tự vệ, tiến bộ, nhằm thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc.
* Lưu ý:  Học sinh có thể chỉ ra ý khác và lập luận phù hợp thì dùng để thay thế ý trong hướng dẫn chấm này.
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2
	Hãy xác định những thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao của Đảng ta trong năm 1954 và 1973. Nội dung, ý nghĩa của thắng lợi trên mặt trận ngoại giao trong năm 1973.

	3,0

	
	- Thắng lợi trên mặt trận ngoại giao trong năm 1954 là Hiệp định Giơ-ne-vơ.
- Thắng lợi trên mặt trận ngoại giao trong năm 1973 là Hiệp định Pa-ri.
	0.5
0.5

	
	Nội dung Hiệp định Pa-ri 1973
- Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
- Hai bên ngừng bắn ở miền Nam, Hoa Kì cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam.
- Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.
- Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do…
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	[bookmark: _GoBack]Ý nghĩa của Hiệp định Pari
- Với hiệp định Pa-ri, Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, phải rút hết quân về nước. 
- Đó là thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam.
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